
- Tnú là một anh hùng đích thực. Cụ Mết rất tự hào nói về anh: 
“N ó là người Strá mình – Cha mẹ nó chết sớm, làng Xô Man này nuôi nó. Đời nó khổ, nhưng bụng nó sạch 
như nước suối 

làng ta”. Yêu cách mạng và khao khát tự do. Tnú đã vào rừng bảo vệ, tiếp tế cho cán bộ hoạt động bí mật. 
Tnú học chữ để 
mai sau thay anh Quyết làm cán bộ. Dũng cảm và mưu trí lúc vượt thác, lúc cắt rừng đi liên lạc. Trung thành 
và bất khuất. Nuốt thư bí mật khi bị đ ịch bắt. Giặc tra tấn bắt khai ai là cộng sản, Tnú đặt tay lên bụng mình, 
nói: “Ở đây này”. Tnú sống 
với niềm tin: “Cán bộ là Đảng. Đảng còn, núi nước này còn”. Tnú vượt ngục trở về làng, độc thư tuyệt mệnh 
của anh Quyết 

cho lũ làng nghe rồi anh đi lên núi N gọc Linh lấy một gùi đá mài đem về để dân làng Xô Man mài giáo, mác, dụ, 
rựa, chuẩn bị khởi nghĩa. Cuộc chiến đấu mới bắt đầu thì vợ con anh bị giặc đập chết. Cứu mẹ con Mai không 

được, anh bị giặc bắt trói bằng dây rừng, bị giặc đốt mười ngón tay bằng nhựa xà nu thành mười ngọn đuốc. 
Anh nghe lửa cháy trong lồng ngực, cháy 

ở bụng, nhưng lẫm liệt, khí phách: hiên ngang. Tnú không thèm kêu van! 
Tnú là một dũng sĩ kiên quyết đánh địch đến cùng. N úi rừng đã đốt lửa lên rồi! Mười ngón tay, ngón nào 

cũng cụt một đốt, nhưng còn hai đốt vẫn cầm giáo, bắn súng được, anh đã lên đường đi tìm cách mạng, gia 
nhập Giải phóng quân, đi tìm những thằng Dục ác ôn để trả thù cho mẹ con Mai, cho lũ làng. Tnú đã chiến 
đấu dũng cảm, đã xung phong xuống hầm ngầm, dùng 
tay bóp chết tên chỉ huy, cũng là một thằng Dục khát máu. Anh nhớ làng, anh xin phép về thăm làng một đêm 
rồi anh lại ra đi chiến đấu! 

N guyễn Trung Thành, với khuynh hướng sử thi đã khắc họa Tnú mang bao phẩm chất anh hùng lẫm liệt. 
Tnú đi tiếp trong 

“Đất nước đứng lên”. Màu sắc núi rừng và hơi hướng Tây N guyên như ánh hào quang tỏa chiếu dũng sĩ Tnú. 
Kết luận 

 
Hình tượng rừng xà nu, hình ảnh những dũng sĩ anh hùng trong truyện “Rừng xà nu” là hình ảnh đất nước và 
con người V iệt 

Nam kiên cường, bất khuất trong thời đại Hồ C hí M inh vừa đậm đà hơi hướng và cảnh quan hùng vĩ Tây N 
guyên. Tác phẩm 
dào dạt cảm hứng sử thi hào hùng. N hững anh hùng dũng sĩ như cụ Mết, Tnú, Mai, Dít,… đại d iện cho cộng 
đồng, chiến đấu 
và hy sinh vì sự sống còn của cộng đồng, gắn bó với lịch sử cộng đồng, được khắc họa bằng những hình ảnh 
chói lọi, với một giọng văn hào hùng, say mê, trang trọng, tạo nên những trang văn tráng lệ mang âm hưởng anh 
hùng ca. 

Truyện “Rừng xà nu” thể hiện nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn của N guyễn Trung Thành vừa trang nghiêm 
thần kỳ, vừa đầy chất thơ tráng lệ./. 
Tác giả 

 
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ca, bút danh là Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thi. Sinh năm 1928 tại N am Định. 
Vào Sài Gòn 

từ nhỏ. Là nhà văn quân đội, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công tết Mậu Thân, tại mặt trận Sài Gòn (1968). 
Tác phẩm: Trăng sáng (1960),  Đôi bạn (1962),  “Người mẹ cầm súng”,  “Những sự  tích ở đất thép”,  
“Mẹ vắng nhà”, 

“Những đứa con trong gia đình”,… 
Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Thi đậm đà màu sắc dân gian mà hiện đại, lối kể chuyện tự nhiên như 
cách cảm, cách 

nghĩ của người nông dân Nam Bộ; nhân vật được trình bày trong mỗi quan hệ phức tạp và sự vận động 
phát triển đầy ấn tượng: trẻ trung, bộc trực, mãnh liệt đáng yêu. 
Tóm tắt 

 



Việt quê ở Bến Tre. Chị gái là Q uyết C hiến, hai chị em cùng đi bộ đội một ngày. Trong một trận đánh lớn 
trong rừng cao 

su, Việt dùng thủ pháo diệt một xe bọc thép Mĩ. Nhưng Việt đã bị thương nặng, ngất đi trên chiến trường, 
bị lạc đơn vị ba ngày đêm. Tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh, anh nhớ lại những kỷ niệm vui, buồn tuổi thơ, 
nhớ lại ba má, anh chị em, nhớ chú Năm. Cả ba lẫn má đều hy sinh trong chiến tranh. Việt và chị C hiến ra 
đi đánh giặc để báo thù cho ba má, để giải phóng quê hương, tiếp tục trang sử anh hùng của gia đình. Anh 
Tánh dẫn tiểu đội đi tìm V iệt suốt 3 ngày, mấy lần đụng địch, lục suốt mặt 
trận dài dặc mới gặp được Việt và đưa về bệnh viện quân y. Lúc vết thương sắp lành,  anh Tánh giục Việt 
viết thư cho chị 
C hiến. 
Chủ đề 

 
Ca ngợi khí thế ra trận và khí phách anh hùng của tuổi trẻ miền N am trong thời chống Mĩ. Đánh giặc để trả thù 
nhà cũng là 

để giải phóng quê hương. 
Nhân vật 

 
1. Chiến là đứa con gái không khác mẹ tí nào: gan góc, đã nói là làm, chăm chỉ, đảm đang, tháo vát. Ba má hy 
sinh rồi, là 

chị gái trong nhà nên sớm biết lo toan, thu xếp việc nhà, gửi bàn thờ má… trước lúc ra trận. Tuy có lúc còn tranh
giành với 
em, nhưng rất thương em, hay nhường em. C hiến ra trận với lời thề quyết chiến: “Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à!” 
Chú Năm khen ngợi: “K hôn! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề gia thế, đặng bề 
nước non”. 

2. Việt là một thằng nhỏ gan, ra trận khi mới 17 tuổi. Hồn nhiên, hiếu động, rất thương chị nhưng hay tranh 
giành với chị, không sợ Mĩ mà lại sợ ma… Rất yêu thương đồng đội. Dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu, 
dùng thủ pháo diệt xe bọc 
thép Mĩ. Bị thương nặng, mặt mũi chân tay đẫm máu, mắt bị thương không nhìn thấy được, đói khát; chỉ còn một 
viên đạn đã 
lên nòng, sẵn sàng tử chiến với giặc. Rất thương ba má, nung nấu mối thù nhà, quyết đánh giặc để trả thù cho ba 
má, để giải phóng quê hương. Việt là đứa con yêu quý của gia đình. C âu hò của chú Năm gửi gắm bao tình cảm tốt 
đẹp đối với V iệt: “khi 
thì Việt biến thành tấm áo vá quàng hoặc con sông dài cá lôi của chú, khi thì Việt biến thành người nghĩa quân 
Trương Định, ngọn đèn biển Gò Công, hoặc ngôi sao sáng ở Tháp Mười”. 
Đoạn văn hay nhất, đằm thắm chất chữ tình, hàm chứa chiều sâu triết lí 

 
… “Con sông náo ở nước ta cũng đẹp, lắm nước bạc, nhiều phù sa, vườn rộng mát mẻ cũng sinh ra từ đó. 
Trăm sông đổ 

về một biển, con sông của gia đình ta cũng chảy về một biển, mà biển thì rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả 
nước ta”. 
Tác giả 

 
Nguyễn Minh Châu là nhà văn quân đội. Q uê ở Quỳnh Lưu, N ghệ An, sinh năm 1930, mất năm 1989. Tác 

phẩm đầu tay: “Cửa  sông”  (1967).  Các  tác phẩm khác: “Những vùng  trời khác nhau”  (1970),  “Dấu chân  
người  lính”  (1972)…  “Bến quê” (1985), “Cỏ lau” (1983),… 

N guyễn Minh Châu được coi là một trong những cây bút tiên phong trong công cuộc đổi mới văn học của ta 
những năm 

gần đây… 
Xuất xứ 

 
Truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng” rút từ tập truyện ngắn “Những vùng trời khác nhau”, xuất bản năm 



1970. 
Tóm tắt truyện 

 
Chuyến xe đêm nay đưa hàng ra tiền phương, Lãm được phép chỉ huy trả hàng xong, rẽ đến thăm chị gái và 
người yêu ở 

đơn vị thanh niên xung phong. Thật phiền hà, trên xe lại có một cô gái đi nhờ xe lên cầu Đá Xanh, cô ta đi gặp 
người yêu! Cô 
gái xinh đẹp cũng tên là N guyệt như tên người yêu của anh. Trăng đầu tháng, mảnh trăng cuối rừng dát lên con 
đường chiến lược. Trăng sáng chiếu vào khung cửa xe, làm cho khuôn mặt cô gái ngời lên vẻ đẹp lạ thường. Q uá 
nửa đêm, xe đến ngầm. 
Cô gái không xuống xe đi về đơn vị, cô đã giúp Lãm đưa xe vượt ngầm. Máy bay giặc từng đàn ào tới ném 
bom thả pháo sáng, bắn 20 li đỏ lừ. Cô gái bị hơi bom xô ngã dúi, nhưng cô đã dũng cảm đẩy chàng lái xe vào 
chỗ nấp còn mình đứng che chắn phía ngoài. C hiếc xe bén lửa. Hai người vừa dập lửa vừa cho xe phóng lên. 
N guyệt phải dò đi trước dẫn đường. Vượt khỏi trọng điểm, Lãm mới biết Nguyệt bị thương, máu chảy đỏ cả 
cánh tay áo xanh. Cô ướt như một con công vừa tắm thế 
mà vẫn cười rất tươi. Trong lòng anh lái xe trẻ dấy lên một tình yêu N guyệt gần như mê muội lẫn cảm phục. Cô 
gái chia tay 
Lãm đi ngược lại phía ngầm… 

C huyến ấy giao hàng xong, đã quá muốn, Lãm lỡ hẹn. C huyến xe sau, anh mới vào thăm chị gái. Anh mới b iết cô 
gái đi nhờ 

xe đêm ấy chính là người yêu từng hẹn ước… 
Chủ đề 

 
Tâm  hồn trong sáng,  tình yêu thủy chung,  dũng cảm chiến  đấu là phẩm chất cao đẹp  của người con 

gái Việt Nam trong những năm đánh Mĩ ác liệt. 
Cô gái thanh niên xung phong: Nguyệt 

 
- Duyên dáng, hồn nhiên, đẹp: “đôi gót chân bóng hồng”, “mái tóc thơm ngát, dày và trẻ trung làm sao”, “K 

huôn mặt tươi mát, ngời lên và đẹp lạ thường dưới ánh trăng… Cách ăn nói và đối đáp rất chững chạc, đàng 
hoàng, tự tin. 

- Rất tình nghĩa: người đi nhờ xe trở thành bạn đường rồi lúc đưa xe ra ngầm trở thành đồng đội chiến đấu. 
C âu nói: “Anh 

đã cho em đi nhờ xe, lúc khó khăn lại bỏ anh ư?” thể hiện một tấm lòng và cách ăn ở thủy chung tình nghĩa. 
- Dũng cảm, lanh lợi, quyết đoán. Biết là giặc ném bom tọa độ. Bom nổ cô đã đẩy Lãm vào chỗ nấp, còn 
mình đứng chắn 

phía ngoài. Lúc lội qua ngầm buộc tời giúp Lãm kéo xe lên. Lúc chỉ đường cho xe chạy trong bom đạn. Đến 
quãng khó và tối 
thì cô  “nhảy xuống đi dò trước”  làm lộ  tiêu cho Lãm lái xe vượt lên thoát hiểm. Một câu nói cao  cả, thiêng 
liêng: “Anh bị 
thương thì xe cũng mất, anh cứ nấp đó”. 

- Bị thương mà vẫn bình tĩnh lạc quan, vẫn tươi cười: “Anh cứ yên tâm vết thương chỉ sượt da thôi. Từ giờ 
đến sáng, em có 

thể đi lên tận trời được”. 
- Bị thương,  bị ướt mà vẫn đẹp  như  con công mới tắm. Và cô  đã làm dấy lên trong lòng chàng lái xe  
“một tình  yêu 

Nguyệt gần như mê muội lẫn cảm phục”. 
- Tình yêu: hứa hôn một cách lãng mạn, đợi chờ thủy chung, đi trong cảnh bom đạn đến điểm hẹn gặp 
người yêu chưa hề 

gặp mặt!. “Trong tâm hồn người con gái bé nhỏ, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ 
xanh óng ánh ấy, 
bao nhiêu bom đạn giội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư?” 



-  Đúng như chị Tính đã  nói: “Trên đời khó tìm được một người con gái như  thế!” Vậy, cô  Nguyệt tiêu 
biểu cho những phẩm chất cao đẹp gì của người con gái Việt N am thời đánh Mĩ? 
Một không gian nghệ thuật thơ mộng, lãng mạn, tráng lệ 

 
- Con đường chiến lược đầy bom đạn trở thành con đường trăng, con đường lứa đôi đi tìm hạnh phúc: “Xe 
tôi chạy trên 

lớp sương bồng bềnh. Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như mảnh bạc. K hung cửa xe phía cô 
gái ngồi lồng 
đầy bóng trăng… Từng khúc đường trước mặt cũng thếp từng mảnh ánh trăng…”. Đó là vầng trăng và thiếu 
nữ. Thiếu mảnh trăng, câu chuyện tình này kém hay, thiếu hẳn vẻ đẹp lãng mạn. 

-  Tiếng chim “bắt cô trói cột” mơ hồ, gần xa của đôi trống, mái gọi nhau suốt đêm giữa rừng già –  cũng 
đầy chất thơ. 

N guyệt và Lãm cũng đang đuổi bắt, và kiếm tìm người bạn tình trong bom đạn, khác nào đôi chim trống 
mái kia? “Trên đầu chúng tôi, khoảng trời đêm trên cao nguyên trở nên trong vắt, cao lồng lộng, trong 
khoảng sâu thẳm nổi lên một tiếng chim mơ hồ”… 

Cảnh tượng đoàn xe xích kéo pháo 57 mới khỏe làm sao. Đường sá, núi non cứ rung chuyển ầm ầm. Đúng 
là cảnh tượng hùng vĩ, tráng lệ: “Đường ra trận mùa này đẹp lắm!...” 

- Thiếu chi tiết ấy, truyện ngắn này sẽ trở nên sơ lược, tầm thường! 
Tác giả 

 
Mac Tuên (1835 – 1910) là bút danh của S.L Clemơnx. Tuổi thơ gắn liền với dòng sông Mixixipi. 12 tuổi 
bước vào cuộc 

đời phiêu bạt kiếm sống: làm thủy thủ, đi tìm vàng, làm phóng viên, viết văn, đi nhiều nơi ở châu Mĩ La tinh và 
sang cả châu 
Âu. 

Sử dụng ngôn ngữ dân gian và chất hài hước đặc biệt Mĩ với cảnh sắc miền Tây là nét đặc sắc nghệ thuật 
của Mac Tuên. 

Tác phẩm nổi tiếng nhất: Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoyơ (1876) và Những cuộc phiêu lưu của Hâc 
Fin (1884). 
Cảm nhận của anh (chị) sau khi đọc “Mải mê chinh chiến và yêu đương” trong truyện “Những cuộc phiêu 
lưu của Tom Xoyơ” (Mac Tuên) 

 
“Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoyơ” (1876) và “Những cuộc phiêu lưu của Hâc Fin” (1884) là 2 
tác phẩm đặc 

sắc, độc đáo của nhà văn Mác Tuên (1835 – 1910). Màu sắc dân dã bình dị trong ngôn ngữ, chất hài hước 
đặc biệt Mĩ, 
“nhân vật truyền thống của miền Tây” đã tạo nên tính hấp dẫn và vẻ đẹp văn chương của Mac Tuên. Tinh thần 
phiêu lưu mạo hiểm, thái độ chống chế độ phân biệt chủng tộc, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và không khí kì ảo 
của miền Tây là những nét 
nổi bật tính chất Mĩ trong các tiểu thuyết của nhà văn danh tiếng này. 

Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoyơ, của Hâc Fin như đã làm sống lại những năm tháng lưu lạc, phiêu bạt 
của Mac Tuên 

bên dòng sông M ixixipi hơn 150 năm về trước. Tác phẩm “Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoyơ” gồm có 
35 chương và 
một lời bạt. “Mải mê chinh chiến và yêu đương” là chương thứ 3 của truyện. Trong chương này, tác giả kể 
lại cuộc phiêu 
lưu của Tom Xoyơ: phiêu lưu đánh trận giả và phiêu lưu trong tình yêu với người đẹp của thị trấn Xên Pitơxbơ. 
Bằng một 
giọng kể hóm hỉnh, vừa cảm thông vừa giễu cợt, Mac Tuên đã đưa độc giả trở về sống với thế giới tuổi thơ 
nhiều mộng tưởng 
và thích phiêu lưu của thiếu niên miền Tây nước Mĩ giữa thế kỷ thứ 19. 



Tom Xoyơ là một đứa trẻ hiếu động, tinh nghịch, thích phiêu lưu, ở với bà dì tuy thương cháu nhưng rất khó 
tính. Bạn của 

Tom là những đứa trẻ rất ham chơi. Sáng nay, Tom đã lập mưu trốn được dì Poly để đi “chinh chiến”. C hú giả 
vờ đi vòng khu 
nhà mình rồi rẽ quặt vào một con đường nhỏ lầy lội phía sau chuồng bò của dì Poly. Sổ lồng! C hú chẳng còn sợ 
“bị bắt” và bị 
“trừng phạt” nữa, chú oai vệ đi về bãi chiến trường “khu đất rộng trong làng”. C hiến binh dưới quyền đang 
chờ vị tướng chỉ 
huy tới. Hai đại đội “chiến binh”, một do Tom chỉ huy, một do Jô Harpơ cầm đầu sẽ giao chiến. Hai vị đại 
tướng cầm quân và 
chỉ huy trận đánh như trong sử sách. Cuộc ác chiến kéo dài. Quân của Tom đại thắng. K hi hai đội quân xếp 
hàng rời trận địa, 
thì Tom trở về nhà một mình. Trận đánh giả của lũ trẻ cn thị trấn Xên Pitơxbơ diễn ra như thật. Hàng loạt từ 
ngữ nhà binh 
được tác giả đưa vào vừa gợi tả được không khí chiến trận, vừa làm nổi bật được chất phiêu lưu mải mê chinh 
chiến của Tom 
và lũ bạn. Nào là “chiến binh, chỉ huy, đại tướng, tác chiến, sĩ quan tùy tùng”. Nào là “ác chiến, đại thắng, tử 
trận, trao đổi tù 
binh, điều khoản, tác chiến”, v.v… Tom xuất hiện trên chiến trường rất oai vệ: ngồi trên mô đất cao chỉ huy, 
thông qua sĩ quan 
tùy tùng điều khiển lũ tiểu yêu xung trận. K hi trận đánh kết thúc, là kẻ chiến thắng, Tom trở về nhà một mình. 
Tất cả đều thể 
hiện phong độ cầm quân của một đại tướng, một vị anh hùng có tài thao lược và dạn dày chiến trận! 

Trận đánh giả mà tả như thật, rất sống động, đã làm nổi bật “vai trò” của Tom trong chúng bạn, là đứa 
“cầm đầu” lũ tiểu 

yêu trong làng, nô đùa và nghịch như giặc! Là một đại tướng cầm quân, là kẻ chiến thắng, Tom được miêu tả 
bằng những nét 
sắc sảo, hiếu động, thích phiêu lưu, chú luôn luôn muốn “tháo cũi sổ lồng” ra khỏi khuôn khổ chật hẹp, tù túng 
của gia đình và 
“Trường học Chủ nhật” thị trấn Pitơxbơ. 
Vị đại tướng rời trận địa trong ánh hào quang chiến thắng lại lao vào một cuộc phiêu lưu mới, cuộc phiêu 

lưu tình yêu. Xưa kia hiệp sĩ Đôn K ihôtê chả là đã có tình nhân xinh đẹp – công nương Đuyn Xinêa đó sao? 
Là một anh hùng hảo hán, Tom có kém ai, chú cũng có cô bé Amy Lôrenxơ một tình nhân “đắm đuối mê 

say” mà chú tự hào cho “mối tình của mình 
như một cái gì thiêng liêng ghê gớm”. Phải mất mấy tháng ròng để chinh phục cô nàng. Hạnh phúc chỉ có “vẻn 

vẹn 7 ngày ngắn ngủi”, giờ đây đó chỉ là chút tình vụn thoảng qua, và hình ảnh Lôxenxơ đã rời khỏi trái tim 
chú như người khách lạ sau 

khi tình cờ ghé thăm. Vừa ra khỏi bãi chiến trường, Tom thoáng gặp cô bé Bécky - tấm lòng nhi nữ cũng xiêu 
anh hùng - vị 
anh hùng vừa đại thắng chưa bắn một phát súng nào đã ngã gục. Chú bé miền Tây này cảm thấy mình đã lớn, 
cũng muốn sống 
và hành động theo các anh hùng hảo hán, các trang hiệp sĩ trong các sách phiêu lưu mà chú đã ngốn qua. Tom 
“mê tít, lấm lét 
nhìn nàng tiên mới giáng trần kia”. Phải chiếm bằng được trái tim người đẹp. Phải trổ tài để cho cô nàng “mắt 
xanh biếc” có 
“bộ tóc vàng tết thành đôi bím dài”, mặc áo trắng mùa hè và chiếc quần thêu kia “phải khâm phục”. Giọng văn 
càng trở nên hóm hỉnh, khi tác giả nói về hình ảnh Tom đang nhào lộn khoe tài. Con gà trống thì cất tiếng gáy, 
khoe cái mào đỏ tía với ả 
mái tơ. Con công trống thì vừa múa vừa xoè bộ lông sặc sỡ trước con công mái đang ngẩn ngơ “tố hộ”. Còn 
Tom cũng vậy, 
“ra sức trổ tài bằng đủ trò trẻ con nực cười” để chinh phục nàng “mắt xanh biếc”. Lúc thì chú ta biểu diễn “một 



ngón nhào lộn nguy hiểm”, lúc thì chú ta “liếc mắt” nhìn theo cô bé. Giữa lúc “cái trò điên rồ lố lăng đó” đang 
diễn ra thì nàng tiên đi vào 
trong nhà. “Tom bước tới ngả người vào hàng rào, buồn rầu”. Lại “hy vọng” khi thấy cô bé nán lại chốc lát. 
Chú “thở dài 
đánh sượt một cái” khi người đẹp đặt chân lên ngưỡng cửa. Và rồi “nét mặt chú bỗng tươi hẳn lên” khi chú ta 
nhìn thấy “cô 
bé vứt qua hàng rào một bông hoa păng xê”. 
Nhà văn đã dành cho bạn đọc bao thú vị để mỉm cười khi ngắm nhìn chú Tom làm trò lố lăng để chinh phục mĩ 
nhân. N gười 
đẹp tặng hoa vị đại tướng sao lại “vứt qua hàng rào”, thật chẳng nhã một tí nào! Thế nhưng, Tom nhặt tặng 
phẩm ấy rất 
phong tình, độc đáo. Chú chạy vòng quanh đến cách bông hoa độ vài bước thì dừng lại. C hưa nhặt tặng phẩm 
vội, chú nhặt 
một cọng rơm và làm xiếc “ngửa mặt lên trời, giữ cho cọng rơm được thăng bằng, lắc người nhích dần đến 
hoa păngxê. Rồi 
chú đè bàn chân đi đất của mình lên bông hoa, dùng ngón chân khéo léo quặp lấy vật báu kia rồi cứ thế nhảy lò 
cò đi thẳng”. 
Ai mà được mục kích cảnh chú tom nhặt hoa của ngưới đẹp chắc chắn phải ôm bụng phì cười. Cũng nên nghĩ 
tới đôi chân 
trần của chú ta vừa mới đi tắt qua con đường nhỏ sau chuồng bò dì Poly. Chẳng sạch sẽ một tí nào thế mà giờ 
đây chú dùng những ngón chân ấy để “nâng niu” tặng phẩm của người đẹp! Hài hước hơn nữa, chú cũng học 
đòi người lớn, làm theo các 
hiệp sĩ xa xưa, chú “nhét bông hoa vào bên trong áo, gần ngay trái tim”. Thật hóm hỉnh khi tác giả hạ một câu: 
“… gần ngay 
trái tim – hay gần dạ dày chưa biết chừng vì chú không hiểu biết lắm về các bộ phận trong cơ thể con người, 
và được cái 
cũng chẳng lấy gì là khó tính”. Đứa cháu của dì Poly đến “Trường C hủ nhật” chỉ chơi, làm đầu trò cho lũ bạn, nào 
có để tâm 
mấy đến chuyện học hành. C hú chỉ lo mải mê chinh chiến. Một tá bi, một thằng lính chì, hai con nòng nọc, một 
khẩu đại bác bằng lõi chì, vân vân, đấy là gia tài, là thế giới mê say của Tom, vì thế, chú nào có biết tim ở đâu, dạ 
dày con người ở đâu! 
Rắc rối quá! Vả lại b iết để làm gì? N ó chẳng giúp ích gì cho chú trong các cuộc mải mê chinh chiến và yêu đương 
này. 

Người đọc mỉm cười tự hỏi: Cô bé Bécky đã khâm phục và “phải lò ng” Tom nên đã tặng hoa? Hay là thương 
hại, chế giễu 

vị đại tướng đa tình đi chân đất? Cuộc tình nào mà chẳng có ẩn số? Trong cái dư vị ngọt ngào mà đóa hoa păng xê 
của người 
đẹp ban tặng Tom đã quay trở lại hàng rào tiếp tục “trổ tài” cho đến sẩm tối. Thật buồn cười vì cô bé chẳng ló mặt 
ra một lần 
nào nữa nhưng Tom cứ đinh ninh là người đẹp đứng nấp sau một cửa sổ nào đó nhìn ra… Đây là “mối tình thứ 
2” của chú 
sao chú khờ khạo và ngờ nghệch thế! Chú bé thị trấn Xên Pitơxbơ đang tìm hiểu, đang học đòi những thiên diễm 
tình của các 
hiệp sĩ – công nương mà chú đọc được trong sách. Chú đã về nhà “trong đầu óc đáng thương tràn đầy ảo ảnh” và 
cả buổi tối 
ấy chú “vui như sáo” đã làm cho dì Poly phải ngạc nhiên. 

Cái tài của Mac Tuên là đã diễn tả rất hay những trò chơi phiêu lưu của trẻ con Bắc Mĩ, đã vẽ rất thần tình sự 
vụng dại, 

khờ khạo của một đứa trẻ miền Tây cảm thấy mình đã lớn, tập là người lớn, nhưng vẫn chưa thoát “lốt” trẻ con, dấn 
thân vào 
các cuộc phiêu lưu tình ái. Trước cái vụng dại, khờ khạo, hồn nhiên của Tom, nhà văn độ lượng mỉm cười 



sống lại tuổi thơ trong sáng và sôi nổi của mình bên dòng sông M ixixipi thuở nào. Ta cảm thấy ông đang mỉm 
cười, nheo mắt nhìn chú Tom nhào lộn, làm trò và nhặt hoa păngxê của người đẹp vứt qua hàng rào! Với tấm 
lòng nhân hậu bao dung, với giọng văn kể chuyện hài hước, ông đã đem đến cho chúng ta những chuyện vui 
nực cười của trẻ con miền Tây nước Mĩ. 

Nền văn học Mĩ, con người và đất nước Mĩ còn xa lạ và mới mẻ đối với số đông trong chúng ta. N hững Tom 
Xoyơ, Hâc 

Fin và bạn bè của họ, những trò chơi, những cảnh sắc miền Tây và dòng sông Mixixipi còn rất ngỡ ngàng đối với 
chúng ta. 
Chỉ có điều, đọc “Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoyơ” ta cảm phục Mac Tuên là một nhà văn có biệt tài, rất 
yêu trẻ con 
và kể chuyện rất hóm hỉnh về thế giới trẻ con./. 
Bài đọc tham khảo 

 
Bậc thầy của văn học trào phúng: Mac Tuên. 

Chúng ta đã làm quen với Mac Tuên và cuộc sống phiêu lưu sông nước thời niên thiếu của ông bên dòng 
Mixixipi. Mac 

Tuên còn là bậc thầy của văn học trào phúng Mỹ và thế giới, đặc biệt với cuốn tiểu thuyết giang hồ “Những 
cuộc phiêu lưu 
của Hâc Fin”. 

Nhà văn Mỹ lỗi lạc Hêminguây đã đánh giá tác phẩm ấy như sau: “Tất cả văn học Mĩ hiện đại đều xuất phát 
từ cuốn sách 

của Mac Tuên tên là “Hâc Fin”. Đó là tác phẩm hay nhất của chúng ta. Tất cả những gì trước tác ở Mỹ đều 
từ đó mà ra. Trước đó không có gì. Từ sau đó, không có gì cho đến nay hay bằng” 

Cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1884 làm sống lại thời Mỹ còn là đất thuộc địa của Anh, chưa độc lập. 
Tác giả chọn khung cảnh lưu vực hai con sông nhánh Missiri và Ô haiô với cuộc sống bạo lực của dân tứ 
chiếng trong các phố xá tồi tàn mới xuất hiện. C âu chuyện kể về chú bé Hâc Fin tiêu biểu cho thiếu niên thời 
ấy. Bố cậu là một người thiếu nhân phẩm, dân rượu chè. 
Chú bị bỏ rơi, tuy được một số người tốt bụng nuôi dạy. C hú cùng bạn Tom Xoyơ tìm ra của cải do bọn 
cướp cất giấu. Bố 
đánh hơi b iết, bắt chú đến ở một lều hoang bên sông để tính đường nã của. Hâc trốn được lên một đảo hoang 
giữa sông, gặp 
Gim, một thanh niên nô lệ da đen cũng đương đi trốn. C âu chuyện của họ trôi theo dòng sông, trên một cái 
mảng, với những cuộc đột nhập vào những khu dân cư hai bên bờ. Áng văn cổ điển Mỹ này miêu tả các mùi vị, 
tiếng động, các thổ ngữ và 
nhịp sống trên sông. N hững cuộc gặp gỡ của Hâc và Gim với những diễn viên gánh hát lang thang, bọn bịp 
bợm trộm cắp, lũ người hành hạ dân da đen, bọn quý tộc miền N am, là những đòn đả kích vào một xã hội 
thối nát, vô luân, với những đầu óc nghèo nàn. Q ua Gim và qua kinh nghiệm bản thân mình, Hâc đọc được 
rất nhiều về nhân phẩm. Gim lại bị bắt lại, nhưng Hâc 
sẽ lại cứu Gim thoát. C âu chuyện kết thúc với một viễn ảnh buồn buồn: Hâc sẽ phải trở lại trường đi học, 
nhưng vẫn mơ ước 
đến sống với người da đỏ. Tác giả lên án nền đạo đức mù quáng của một xã hội chủ trương bảo tồn chế độ nô 
lệ đang tan rã. 

Cũng như truyện “Du ký của Gulivơ” do tác giả Anh S wift viết, tác phẩm của Tuên đồng thời là để tiêu 
khiển và cũng để 

chế giễu nhân loại điên rồ và nhỏ nhen. Có điều khác là Swift thì cay độc và trắng trợn còn trong cái cười cợt 
của Tuên vẫn 
còn lắng cái ưu buồn của một tâm hồn vẫn còn tin vào lý tưởng, ngay cả trong những tác phẩm cuối đời rất bi 
quan. 

Có thể coi “Những cuộc phiêu lưu của Hâc Fin” là phần tiếp cuốn tiểu thuyết “Những cuộc phiêu lưu của 
Tom Xoyơ” 

1876, viết trước đó 8 năm. Tom, bạn của Hâc là một cậu bé sắc sảo, có cá tính tinh nghịch. Cậu sống với bà 



cô Poly trong 
một xã hội công thức cũng được mà sống lêu têu với cậu bé vô gia cư Hâc Fin cũng hợp. Một đêm sáng trăng, 
chúng rủ nhau 
ra nghĩa địa để chữa chai chân bằng một con mèo chết. Tình cờ chúng được chứng kiến một tên lưu manh là 
Jô giết người. Nhưng một người là Potơ lại bị kết án oan. Hai em bé sợ Jô không dám nói lên sự thật; trốn đi ở 
một hòn đảo; chúng qua 
mấy ngày hút thuốc lá và nói tục. K hi chúng về thành phố thì mọi người tưởng chúng đã chết, đang đọc điếu 
tang khen ngợi chúng. Ở phiên tòa xử Potơ, Tom nói lên sự thật để minh oan cho Potơ. Jô trốn thoát. Về sau, 
Tom và người yêu lạc vào 
trong động, nơi tên sát nhân Jô ẩn náu. Tom cùng người yêu trốn thoát và sau lộn lại tìm được kho vàng Jô 
chôn ở đó. 

Mac Tuên (1835 – 1910) là bút danh của S.L.Clemơnx. “Mac Tuên” là từ chuyên môn của những người lái 
tàu thủy trên sông M ixixipi, có nghĩa là “Hải sải – 4m”, độ sâu an toàn cho tàu đi được. Ô ng làm thợ in, hoa 
tiêu trên sông M ixixipi, lính, 
thợ mỏ, người tìm mỏ, nhà báo. Tác phẩm đầu tiên nổi tiếng của ông là “Con ếch nhảy trứ danh của hạt 
Calavarax” 1865, 

một câu chuyện cổ được viết lại một cách châm biếm. Hai cuốn truyện phiêu lưu về Tom Xoyơ (1876) và Hâc 
Fin (1884) là những tác phẩm hầu như thanh thiếu niên nước nào cũng biết, gợi lại thời thanh thiếu niên gian khổ 
của tác giả. “Những người ngây thơ ở nước ngoài” (1869) là một tập du ký trào phúng. Sau khi chuyển sang ở 
tại miền Đông (1867), Tuên viết nhiều tác phẩm trào phúng phê phán xã hội. C uốn tiểu thuyết “Thời đại hoàng 

kim” (1873) phân tích quá trình công nghiệp hoá và ảnh 
hưởng của nó đến con người, ông phê phán xã hội Mỹ những năm tranh nhau làm giàu ở Mỹ cuối thế kỷ 18. 
Khi đã có tuổi, 
Tuên cũng phên phán sâu sắc hơn nhưng sai trái của thời đại, lên án nền độc tài của Sa hoàng, tính chất vô nhân 
đạo của thực 
dân ở Cônggô, đế quốc Mỹ ở C uba và Philippin, chiến tranh đế quốc ăn cướp, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, đầu cơ, tôn giáo, giả đạo đức… Tuên thích cười và rỡn, những mỗi câu chuyện của ông lại là một tấn bi 
kịch. Ô ng còn mở đường cho 
chủ nghĩa tự nhiên trong văn học. 

Hữu Ngọc 
“Hồ sơ văn hoá Mỹ”-“NXB Thế giới, tr.588-591” 

Tác giả 
 

M.Gorki (1868-1936) là bút danh của Pêscôp. Một tuổi thơ nhiều bất hạnh. Lên 3 thì bố mất, lên 10 thì mồ côi 
mẹ. Ở với 

ông bà  ngoại. Bà ngoại thương cháu, thuộc nhiều dân gian Nga,  đã khơi dậy trong lòng cháu niềm say mê 
văn  học. Ông ngoại đã sớm chỉ cho cháu biết cái gai góc của cuộc đời, không thể sống đơn giản. Phải 
bỏ học từ năm lên 10, đi khắp nhiều nơi để kiếm sống. Năm 24 tuổi bắt đầu viết văn. Năm 30 tuổi đã có tuyển 
tập truyện ngắn, nổi tiếng khắp nước Nga và châu Âu. Năm 1934, Gorki là Chủ tịch Hội N hà văn Liên Xô. 

Văn hào Gorki để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ: trên 20 vở kịch, tiểu thuyết bộ ba Tự thuật, Người mẹ, 
cuộc đời 

Klim Xamghim và nhiều tập truyện ngắn khác… Trang văn của ông thấm đượm tinh thần nhân văn, ca ngợi vẻ 
đẹp và tầm 
vóc con người đang hướng tới tương lai. 
Phân tích truyện “Một con người ra đời” của Gorki 

 
Truyện “Một con người ra  đời” được Gorki viết vào năm 1912. Tác giả kể lại một câu chuyện “đỡ đẻ” 
đã xảy ra 20 

năm về trước. Truyện thấm đẫm một ý vị triết lý sâu sắc về tình đời, không chỉ nói lên thiên chức cao quý của 
người phụ nữ 
mà còn khẳng định một tư tưởng – tác giả đã viết ở trong phần đầu truyện: “Cao cả  thay cái chức vị là 



người trên trái 
đất…” 

1. Cảnh sắc thiên nhiên một vùng núi và biển nơi có con đường men qua từ vùng Xu khum về phía O 
tsemtsiry. Mùa thu 

năm 1892, một năm đói kém, đoàn mugich trên đường kiếm việc làm, nối đuôi nhau kéo đi. Thiên nhiên tráng lệ 
xa lạ làm cho 
họ phải “ngạc nhiên, lóa mắt”. Tưởng như lạ lõng và lạc điệu! Dòng sông Kođor bọt nước tung “trắng 
xóa”. Sóng biển vỗ rì rầm… ì ầm”. Rừng dẻ nhuộm một màu “vàng rực”: Mây màu khói đang trườn đi trên 
các sườn núi “màu lục”. C him gõ kiến vùng núi nửa đỏ, nửa vàng, mỏ đen đang nhảy nhót rối rít bắt sâu. 
Sơn tước láu lỉnh, nhạn núi xám lam tha hồ bắt mồi. có lúc 
nhà văn thốt lên ngợi ca “Về mùa thu, cảnh K apkaz giống như một thánh đường tráng lệ dựng lên do những 
bậc hiền triết”… 
họ đã treo lên các sườn núi những tấm thảm đẹp nhất… 

Những cảnh vật đầy màu sắc và âm thanh trên đây như một cái phông, cái nền của tạo hóa bày ra, trang trí 
ra để chuẩn bị 

đón một con người ra đời. Cảnh vật thiên nhiên đẹp quyến rũ được con người hân hoan tiếp nhận. Vẻ đẹp ấy là 
của Tạo hóa 
ban tặng cho người mẹ sắp “khai hoa”. Một cuộc sinh nở vĩ đại đã được cả đất trời, sông núi, cỏ cây, 
chim chóc tưng bừng chào đón. Sắc điệu trữ tình dào dạt qua đoạn văn “tiền tấu” mang hàm nghĩa ý vị chất 
thơ ngợi ca một em bé ra đời. 

2. “Cuộc sinh nở nào đau đớn vậy”. Có nhà thơ đã hát lên như thế! 
Cuộc đau đẻ mới dữ dội làm sao! C hính chị nông dân trẻ tuổi có đôi gò má cao, cái bụng chửa phướn tướng 
lên đang nhô 

lên trên cái bụi rậm. N gười chồng trong đói khát vì ngốn nhiều trái cây quá lăn ra chết cách đây vài hôm. Đồng 
bọn của chị đã 
đi xa rồi. Người mẹ đau đẻ “rên khe khẽ trong bụi rậm”. Mọi tiếng rên của người “bao giờ cũng làm lòng ta 
sao động như 
trước một cái gì ruột rà thân thuộc”. N hân vật “tôi” – chàng trai xa lạ đã xuất phát từ tình cảm ấy mà không 
nỡ bỏ đi! Cảnh 
đau đẻ và nỗi đau đớn vật vã được miêu tả bằng nhiều chi tiết rất hiện thực. “M iệng thì méo xệch”, mắt trợn 
ngược lên, chị 
thở dữ dội, lấy hai tay giữ lấy bụng… khẽ gầm gừ… Đau quá, chị ta nhổ  một bụi cỏ úa, cố nhét nó  vào 
mồm… “Chị cất tiếng chửi té tát xua đuổi chàng trai xa lạ đang lăn vào đỡ đẻ cho chị. Lòng tốt của con người 
đã bỏ ngoài tai mọi lời tục tằn 
mà chỉ hướng tới một con người ra đời” khi mẹ nó đang “vượt cạn” bơ vơ giữa một nơi mênh mông xa lạ! 
Đây là một cảnh 
đời chan chứa yêu thương: “Tôi: đỡ lấy đứa bé và trông chừng cho chị đừng đút nắm cỏ vào mồm méo xệch 
đang gầm gừ… 
chị thì chửi vì đau và chắc cũng vì xấu hổ, còn tôi thì vì ngượng nghịu luống cuống và vì thương chị quá 
chừng…” - Cảnh đau 
đẻ được miêu tả rất chân thực, có gì đó như sống sít, thô mộc. Nhưng bao trùm lên tất cả tình người, là sự san 
sẻ cưu mang. Trang văn cũng là trang đời khơi bùng lên ngọn lửa ấm áp của tấm lòng nhân ái bao la. 

3. Một con người - đỏ hỏn đã ra đời. C hàng trai đỡ đẻ từ chỗ lòng đau thắt lại đã sung sướng tột độ khi bế 
trên tay bé hài 

nhi “đỏ hỏn”. Đứa bé cất tiếng “Ya… Ya…” chào đời. Người đỡ đẻ chia vui cùng người mẹ say mê ngắm 
nhìn “tác phẩm 
mới của tạo hóa”. Đứa bé “mắt nó màu xanh nhạt, mũi nó tẹt…, mặt đỏ tía; nhăn nhó, đôi môi nó mấp máy…”. 
Rất hóm hỉnh 
khi nhà văn viết: “nó đỏ hỏn và chưa chi đã bất mãn với cuộc đời rồi, nó vùng vằng, giãy đạp và hét tướng lên, 
tuy cuống rốn 
vẫn còn dính vào mẹ”. Người đỡ đẻ quỳ gối lên, nhìn hài nhi mà cười lớn: “rất mừng được gặp chú bé”. Có 



thể nói đó là 
một câu hát chào mừng một em bé ra đời, cũng là lời chúc mừng người mẹ đã làm trọn thiên chức cao quý 
của mình. 

Tiếp đó, nhà văn dành cho người mẹ những tình cảm đẹp nhất. Niềm hạnh phúc và vui sướng của người 
mẹ được đặc tả 

qua đôi mắt, nụ cười và gương mặt. Đứa bé ra đời làm cho “người gần người hơn”. Người mẹ không chửi 
mắng và xua đuổi chàng trai xa lạ nữa,  mà trái lại ra lệnh cho  người đỡ đẻ đầy tin cậy như trao cho  một 
nghĩa vụ thiêng liêng: “Cắt đi… lấy dao… mà cắt… dây trong… túi… buộc rốn lại…” 

Đứa con ra đời, người mẹ như trẻ lại.  Chị “mỉm cười” đôi mắt sâu thẳm “tươi rói lên”, và “cháy bừng lên 
một ngọn lửa xanh biếc”. Người đỡ đẻ thì cười lớn còn người mẹ thì nụ cười… mỗi lúc một thêm rạng rỡ; nụ 
cười ấy đẹp đẽ chói lọi đến 
nỗi tôi gần như lóa  mắt”. Có nhìn thấy, cảm thấy nỗi đau đẻ mới cảm nhận được nỗi vui sướng tột độ khi 
“khai hoa”, giây 
phút đầu tiên sản phụ nhìn thấy gương mặt con, nghe tiếng con chào đời. N gười đọc có cảm giác nhà văn trẻ 
này đã đem hết 
tình thương và vốn từ ngữ giàu có của mình để ca ngợi niềm vui sướng hạnh phúc của người mẹ trẻ lần đầu tiên 
sinh nở được một đứa con yêu quý. Thật đúng là “Hạnh phúc nào không hạnh phúc đầu tiên?” (Chế Lan Viên). 

Khi đứa bé đã nằm trong lòng mẹ, bú dòng sữa ngọt lành của mẹ, người mẹ khẽ cất tiếng nguyện cầu: “Lạy 
Đức Mẹ C hí 

thánh, C hí trinh… Đội ơn N gười, Đức Mẹ C hí trinh… ôi… xin tạ ơn N gười”. Đôi mắt của người mẹ trở nên 
“đẹp vô cùng”, 
đó là “đôi mắt thần thánh…”. Sống trong niềm tin thánh thiện và chất phác, người mẹ vô cùng sung sướng: 
“Xanh biếc, đôi 
mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc, trông đôi mắt bừng lên và hòa tan, một nụ cười hoan hỉ biết ơn; nhắc cánh tay 
nặng trĩu, người 
mẹ chậm rãi làm dấu cho mình và cho con”… 

Mọi đau đớn của cơn đau đẻ bỗng chốc bị xua tan. Cuộc đời lo toan về cơm áo hầu như được quét sạch! N 
iềm hạnh phúc 

của người mẹ như đang được đất trời hát ca: “Cả con chim gì kì diệu đang khẽ hót lên” trong lồng ngực chàng 
trai “đỡ đẻ”. Sóng biển rì rầm nghe du dương không biết chán. Tiếng suối xa gần róc rách “như tiếng một thiếu 
nữ thủ thỉ kể chuyện người 
yêu với bạn gái mình”. Lần thứ hai trong truyện ngắn này, Gorki đã dành cho thiên nhiên những 
tình cảm nồng hậu nhất. Thiên nhiên xuất hiện trong vẻ đẹp kiều diễm và mơ màng của một nhân vật trữ 
tình nhằm biểu dương sự vĩ đại của người mẹ - Đấng sáng tạo ra cả Anh hùng và Nhà thơ. 

Cảnh “chôn nhau” vào sâu trong lòng đất, người mẹ cũng như người đỡ đẻ những thế hệ đi trước như gửi 
gắm vào đứa bé 

mới ra đời bao tình thương mến, nâng niu. N gười mẹ vĩ đại “Thật khoẻ kinh khủng”. Còn đứa con chào đời với 
một tư thế rất 
đẹp, rất đáng yêu: “Đấng người đỏ hỏn này tuyệt nhiên chẳng cần ai cẩn thận hết: nó siết chặt nắm tay và cứ thế 
gào mãi, như 
thể thách ai đánh nhau”. Tuy người đỡ đẻ bằng tình thương và kinh nghiệm sống của đời mình đã nói với chú bé 
đỏ hỏn: “Chú 
mày phải tự khẳng định cho khỏe vào mới được, chứ không thì kẻ đồng loại sẽ vặt cổ chú mày!...”; nhưng chứa 
đầy tin tưởng 
vào con người, vào những thế hệ mai sau, như Gorki từng tuyên bố: “Tất cả ở trong con người, tất cả vì con 
người!”. 

Màu sắc lãng mạn như chắp cánh bay lên khi người mẹ cất tiếng nguyện cầu “Đức Mẹ C hí thánh, C hí trinh”, 
khi nhà văn tả 

chú bé hài nhi nằm ngủ sau khi đã bú mẹ: “Nó nằm trên một lớp lá thu vàng rực, dưới một bụi cây không hề 
mọc ở tỉnh O ren 
bao giờ”. Một không gian nghệ thuật thấm đẫm màu sắc hoang sơ thần thoại, nó như dẫn hồn ta trôi dạt về 


